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1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN KIỆN AN Nam 20/11/1998 TRÀ VINH Kinh 6.80 Đạt 
2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÁI AN Nam 08/05/1999 TRÀ VINH Kinh 6.90 Đạt 
3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH VĂN TUẤN ANH Nam 29/06/1999 TRÀ VINH Kinh 6.12 Đạt 
4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY ANH Nam 22/06/1999 SÓC TRĂNG Kinh 7.25 Đạt 
5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ÂN Nữ 07/06/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.21 Đạt 
6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀN THỊ HUYỀN CHÂN Nữ 08/05/1999 TRÀ VINH Kinh 6.10 Đạt 
7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ KIM CHI Nữ 09/12/1999 TRÀ VINH Kinh 6.75 Đạt 
8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ DIỄM Nữ 12/11/1996 TRÀ VINH Khơ Me 6.17 Đạt 
9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG QUỐC DINH Nam 01/01/1999 TRÀ VINH Kinh 6.83 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ TÚ DUYÊN Nữ 16/10/1999 TRÀ VINH Kinh 7.49 Đạt 
11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG Nam 23/02/1999 CÀ MAU Kinh 6.76 Đạt 
12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THI ĐA Nữ 23/11/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.82 Đạt 
13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ ANH ĐÀO Nữ 16/11/1999 TRÀ VINH Kinh 6.93 Đạt 
14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TRUYỀN EM Nam 23/03/1998 TRÀ VINH Kinh 5.99 Đạt 
15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN GIÀU Nam 27/04/1998 TRÀ VINH Kinh 6.37 Đạt 
16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY HẠNH Nữ 22/10/1999 VĨNH LONG Kinh 6.95 Đạt 
17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG TỬ HÀO Nam 21/12/1999 TRÀ VINH Kinh 8.13 Đạt 
18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ HUY HẢO Nam 31/01/1999 CẦN THƠ Kinh 6.84 Đạt 
19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM NGỌC HÂN Nữ 29/09/1999 TRÀ VINH Kinh 7.09 Đạt 
20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU HÂN Nữ 10/01/1999 CẦN THƠ Kinh 6.92 Đạt 
21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ HẬU Nữ 15/09/1999 TRÀ VINH Kinh 8.24 Đạt 
22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỔ PHƯỚC HẬU Nam 11/02/1999 TRÀ VINH Kinh 6.65 Đạt 
23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HIỀN Nữ 19/07/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.74 Đạt 
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24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VỎ PHƯỚC HIẾU Nam 27/06/1999 CẦN THƠ Kinh 6.43 Đạt 
25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRỌNG HIẾU Nam 11/07/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.33 Đạt 
26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ CÚC HOA Nữ 19/10/1999 TRÀ VINH Kinh 6.24 Đạt 
27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ HUỆ Nữ 01/01/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.61 Đạt 
28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU THỊ MỸ HUYỀN Nữ 22/03/1999 TRÀ VINH Kinh 7.24 Đạt 
29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam 29/04/1999 TRÀ VINH Kinh 6.17 Đạt 
30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ANH KIỆT Nam 18/12/1999 TRÀ VINH Kinh 6.64 Đạt 
31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG KIM Nữ 02/03/1999 TRÀ VINH Kinh 6.60 Đạt 
32 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 02/11/1999 TRÀ VINH Kinh 5.74 Đạt 
33 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC LỤA Nữ 15/05/1999 TRÀ VINH Kinh 6.72 Đạt 
34 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ LƯỢT Nữ 22/09/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.92 Đạt 
35 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH THỊ TIỂU MUỘI Nữ 28/07/1999 TRÀ VINH Kinh 6.64 Đạt 
36 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TẠ THỊ DIỂM MY Nữ 27/03/1999 TRÀ VINH Kinh 6.56 Đạt 
37 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA THỊ CHÀ NA Nữ 10/03/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.20 Đạt 
38 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG NAM Nam 02/05/1999 TRÀ VINH Kinh 6.47 Đạt 
39 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HẢO NAM Nam 26/10/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.84 Đạt 
40 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HOÀI NAM Nam 01/10/1999 TRÀ VINH Kinh 6.75 Đạt 
41 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH NGÂN Nữ 01/01/1999 TRÀ VINH Kinh 5.85 Đạt 
42 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HỮU NGHỊ Nam 16/06/1999 TRÀ VINH Kinh 7.08 Đạt 
43 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HIẾU NGHĨA Nam 02/08/1999 TRÀ VINH Kinh 5.72 Đạt 
44 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 21/06/1999 CẦN THƠ Kinh 6.29 Đạt 
45 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH NHÃ Nam 10/01/1999 TRÀ VINH Kinh 6.35 Đạt 
46 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ HUỲNH NHI Nữ 19/12/1999 TRÀ VINH Kinh 6.31 Đạt 
47 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM NHI Nữ 27/11/1997 TRÀ VINH Kinh 5.91 Đạt 
48 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH NHI Nữ 16/05/1999 TRÀ VINH Kinh 7.10 Đạt 
49 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHẬN Nam 29/12/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.15 Đạt 
50 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐINH VĂN PHÚ Nam 02/07/1999 TRÀ VINH Kinh 6.04 Đạt 
51 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN PHÚ Nam 06/03/1999 TRÀ VINH Kinh 6.35 Đạt 
52 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN PHÚC Nam 16/03/1999 VĨNH LONG Kinh 6.10 Đạt 
53 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THANH QUI Nam 26/03/1999 VĨNH LONG Kinh 6.47 Đạt 
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54 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ THANH QUYÊN Nữ 23/10/1999 TRÀ VINH Kinh 6.63 Đạt 
55 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH THỊ THÚY QUỲNH Nữ 24/08/1999 TRÀ VINH Kinh 6.76 Đạt 
56 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SARI Nữ 27/11/1999 TRÀ VINH Khơ Me 8.24 Đạt 
57 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHANH SÔ Nam 31/01/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.19 Đạt 
58 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA THỊ SƠ Nữ 23/01/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.33 Đạt 
59 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SU NA Nam 02/09/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.79 Đạt 
60 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN TÂY Nam 10/11/1999 TRÀ VINH Kinh 6.28 Đạt 
61 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG HOÀNG THÁI Nam 03/03/1999 TRÀ VINH Kinh 7.31 Đạt 
62 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHƯƠNG THANH Nữ 16/11/1999 VĨNH LONG Kinh 8.54 Đạt 
63 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN THÀNH Nam 09/03/1999 VĨNH LONG Kinh 5.82 Đạt 
64 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 16/06/1998 TRÀ VINH Kinh 6.07 Đạt 
65 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ HỒNG THẮM Nữ 10/02/1999 TRÀ VINH Kinh 6.28 Đạt 
66 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN MINH THẬT Nam 06/10/1999 VĨNH LONG Kinh 6.92 Đạt 
67 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ MỘNG THU Nữ 27/11/1999 TRÀ VINH Kinh 6.72 Đạt 
68 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG THUẬN Nam 19/09/1999 VĨNH LONG Kinh 6.06 Đạt 
69 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THANH THỦY Nữ 18/11/1999 VĨNH LONG Kinh 6.47 Đạt 
70 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 25/11/1999 TRÀ VINH Kinh 6.26 Đạt 
71 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THƯƠNG Nam 26/11/1999 TRÀ VINH Kinh 6.31 Đạt 
72 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC TRÂM Nữ 17/10/1999 VĨNH LONG Kinh 7.62 Đạt 
73 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 14/09/1999 TRÀ VINH Kinh 6.29 Đạt 
74 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VỎ TUYẾT TRINH Nữ 26/06/1999 TRÀ VINH Kinh 7.84 Đạt 
75 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 08/08/1999 TRÀ VINH Kinh 6.16 Đạt 
76 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG VĂN LAM TRƯỜNG Nam 29/08/1999 TRÀ VINH Kinh 6.94 Đạt 
77 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nữ 24/09/1998 TRÀ VINH Kinh 6.32 Đạt 
78 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 10/01/1999 TRÀ VINH Kinh 7.72 Đạt 
79 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT Nữ 06/02/1999 VĨNH LONG Kinh 6.63 Đạt 

 
 


